
Dịch vụ in ấn Tùng Lâm 
 

Kính gửi: Quý khách hàng 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ In tờ rơi 

(Áp dụng từ 01/01/2018 đến khi có giá mới) 
 

 

TT Tên dịch vụ ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn giá 

(đ/tờ) 

     

 Tờ rơi, giấy    

1 In tờ rơi A5 

Tờ 1.000 1.000đ/tờ 

Tờ 2.000 700đ/tờ 

 3.000 650đ/tờ 

2 In tờ rơi A4 

Tờ 1.000   1.300đ/tờ 

 2.000 1.100đ/tờ 

 3.000 1.000đ/tờ 

3 In tờ rơi A3 Tờ 
1.000 - 

2.000 
2.700đ/tờ 

 
Tờ rơi a5:  đen trắng 25, 2 mặt 

30,  
  25 

 
 Bìa bóng cứng A4, 300 grm: 

vb mầu/in ảnh / in chân dung 
  8k/10k/50k 

 
In bìa bóng A4 vb mầu / ảnh cl 

cao 
  6k/8k 

 In Bìa thường   5k 

 Thiết kế  + 50k    

 Phong  bì    

4 In phong bì A6 (12x22) Cái 1.000 1.500đ/cái 

5 In phong bì A5 (16x23) Cái 1.000 2.000đ/cái 

6 In phong bì A4 (25x35) Cái 1.000 2.500đ/cái 

 
Hóa đơn ( giá cho chỉ một 

mầu) 
   

7 
In hóa đơn A5 - 1 liên 

     50 x 14.000đ/quyển 
Quyển  

18k 

 

8 
In hóa đơn A5 - 2 liên 

- Thêm 1 mầu + 5k/q 
Quyển   

x 30 k 

50x22.000k 



- Thêm sẻ rãnh +5k 

9 In hóa đơn A4  2lien Quyển 50 44 k 

 Chỉ in số nhẩy cho hóa đơn a4 Quyển  55k 

     

 Menu    

 Meca A4 1 mặt/ 2 mặt   200k/260k 

 

Menu A4 bìa ép plastic 1m/2 

mặt  

                15c x40/ hai mặt x50 

  

40k/60k 

 

 

 Menu A4 nhựa  1 mặt / 2 mặt   150k/250k 

 Vé xe, card 54x90 mm    

 Giấy bìa  in đen trắng  6k , mầu    

     

     

1 Cắt chữ đề can vi tính    

 Cắt chữ VT/ + dán (<1m=1m) md    80k/50k 

 Cắt 5m md  60k/40k 

 Cắt 10m md  50k/35k 

 Dán chữ nhỏ li ti , menu md  100k 

     

2 Biển hiệu    

 

Biển bạt 1m/2m/3m 

    Treo 1m/2m/3m: 

 500/*400/*210 

VC 5km/6km  +100/*18k 

Cao  H : (H-3m) * m2* 50 

 

-  

  

250k/*240/*230 

- 

- 

- 

- 

 

 

 Chỉ căng bạt M  80 

 In bạt 1m/2m/3m M  80k/ x70k/ x 60k 

 Hàn khung M  100 k 

 
Làm băng zôn (đục lỗ hoặc làm 

cán)   
  

 

80k 

 

 - In + căng lại   200 



 

Hộp đèn thường 

Hộp đèn  mêca 

     Nếu Treo loại 1m/2m/3m: 

thì *550/*450/*250 

Phí VC 5km/6km  +100/*18k 

Cao  H : (H-3m) * m2* 70 

 

  

800k 

1500 

 

 

 

 

 

 

 

Biển alu 

  Phid Treo 1m/2m/3m: 

 500/*400/*210 

Phí VC 5km/6km  +100/*18k 

Phí chiều cao: Cao  H : (H-3m) * 

m2* 50 

 

 

  

900k/800k/650k 

- 

- 

- 

- 

 

Biển mê ca văn phòng 3-5mm 

 

  

Decan dán 1.500k 

Chữ nổi 3.000k 

Đèn led + 1.000 k 

Lắp đặt + 500 k 

     

     

     

     

 

Giá trên chưa bao gồm thuế 

Thời gian hoàn thiện: 

- Tờ rơi: 3-4 ngày 

Tờ rơi nếu cần lấy gấp (1 - 1,5 ngày): Cộng thêm 200k tổng giá trị đơn hàng. 

- Phong bì: 5-7 ngày 

 

Trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của Quý khách ! 


